Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Dự toán mua sắm
· Tên dự toán mua sắm: Dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-BVK ngày 28/02/2025 của Bệnh viện K)
· Chủ đầu tư: Bệnh viện K
· Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến năm 2027
· Địa điểm thực hiện: Bệnh viện K cơ sở chính
1.2. Gói thầu
	- Tên gói thầu: Bảo trì hệ thống cấp nước RO trung tâm tại Bệnh viện K- Cơ sở Tân Triều
· Chủ đầu tư: Bệnh viện K
· Thời gian thực hiện: Năm 2025-2027
· Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Thời gian tổ chức LCNT: 120 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2025
· Loại hợp đồng: Trọn gói
· Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng
· Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng
2. Mục tiêu công việc:
Bảo trì hệ thống cấp nước RO: Thực hiện bảo trì toàn bộ máy bơm của hệ thống thay thế định kỳ vòng bi trục trước sau, tra dầu, mỡ vào máy bơm, bảo dưỡng các thiết bị khác trong hệ thống. Thay thế một số vật tư tiêu hao như vật liệu lọc trong các bồn lọc thô combosite, lõi lọc thô, lõi lọc xác vi khuẩn, màng lọc RO công suất lớn. Thau rửa, vệ sinh các bồn chứa nước và bảo trì các tủ điện điều khiển của hệ thống. Sau khi bảo trì, bảo dưỡng, thay thế màng lọc, chất lượng nước sạch RO đầu ra tại vòi đạt QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.
Phạm vi công việc như sau:
	STT
	Danh mục
dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tổng Khối lượng

	Số lần
Bảo trì
	Mô tả dịch vụ(*)

	
	
	
	
	
	LẦN 1
	LẦN 2
	

	I
	Bảo trì hệ thống RO trung tâm

	1
	Thay thế vật liệu lọc và bảo dưỡng hệ thống lọc đa tầng
	Trọn gói

	1
	1
	1
	0
	Vật liệu thay thế bao gồm:
Sỏi lọc nước: Kt 5-10mm Khối lượng 80kg
Cát lọc nước KT 2-4mm, khối lượng 250kg
Than antraxit: KT 4-8mm, khối lượng: 125kg
Lưới chắn vật liệu lọc: Loại dành cho cột lọc 01 cái KT Đk trong D48,5mm, Đk ngoài 90mm, L=201mm

	2
	Thay thế vật liệu lọc và bảo dưỡng hệ thống lọc hấp phụ than hoạt tính
	Trọn gói

	1
	1
	1
	0
	Vật liệu lọc thay thế bao gồm:
Sỏi lọc nước: Kt 5-10mm Khối lượng 120kg
Than hoạt tính: KT 4-8mm , Iod: 800-1000mg/g, khối lượng 250 kg
Lưới chắn vật liệu lọc: Loại dành cho cột lọc 01 cái KT Đk trong D48,5mm, Đk ngoài 90mm, L=201mm

	3
	Thay thế vật liệu lọc và bảo dưỡng hệ thống làm mềm nước ion
	Trọn gói

	1
	1
	1
	0
	Vật liệu lọc thay thế bao gồm:
Sỏi lọc nước: Kt 5-10mm Khối lượng 120kg
Hạt trao đổi ion: KT 0.3-1.2mm, Khối lượng riêng: 830 (g/L), khối lượng 250 kg
Lưới chắn vật liệu lọc: Loại dành cho cột lọc 01 cái KT Đk trong D48,5mm, Đk ngoài 90mm, L=201mm

	4
	Bảo dưỡng máy bơm tăng áp 
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Tháo từng bộ phận của máy bơm, bảo dưỡng trục động cơ, ổ bi, tra dầu mỡ, không bảo dưỡng trong rotor, stator và cuộn cảm ứng từ. Thay thế các vòng bi trục trước trục sau, thay thế các gioăng cao su chống rò rỉ nước. Sau khi hoàn thành đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường, không có tiếng kêu bất thường, không bị rò rỉ nước.

	5
	Bảo dưỡng tủ điện tổng cấp nguồn cho máy bơm
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Ngắt điện toàn bộ hệ thống tủ điện, tháo rời các thiết bị điện, thay thế cầu đấu dây, đầu cốt cũ, các bu lông cố định dây, kiểm tra tiếp điểm của các khởi động từ, ap tô mát, rơ le. Đo lại dòng điện, hiệu điện thế, cân lại pha điện. Thay thế các dây điện trong tủ có dấu hiện quá nhiệt quá tải, ô xi hóa. Lắp đặt trở lại kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi đóng điện trở lại.

	6
	Bảo trì máy bơm nước thô 
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Bảo dưỡng trục động cơ, ổ bi, tra dầu mỡ, không bảo dưỡng trong rotor, stator và cuộn cảm ứng từ. Sau khi hoàn thành đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường, không có tiếng kêu bất thường, không bị rò rỉ nước.

	7
	Bảo trì máy bơm nước hệ thống lọc tinh khiết 
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Bảo dưỡng trục động cơ, ổ bi, tra dầu mỡ, không bảo dưỡng trong rotor, stator và cuộn cảm ứng từ. Sau khi hoàn thành đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường, không có tiếng kêu bất thường, không bị rò rỉ nước.

	8
	Bảo dưỡng hệ thống tủ điện điều khiển, kiểm tra toàn bộ relay đóng ngắt, căn chỉnh lại sai lệch của hệ thống
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Bảo dưỡng hệ thống tủ điện điều khiển, kiểm tra toàn bộ relay đóng ngắt, căn chỉnh lại sai lệch của hệ thống.

	9
	Xúc rửa, bảo dưỡng bình tăng áp, tháo rời kiểm tra van tăng áp lắp đặt hoàn trả
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Xúc rửa, bảo dưỡng bình tăng áp, tháp rời kiểm tra van tăng áp lắp đặt hoàn trả. Sau khi hoàn thành đảm bảo sạch sẽ, không còn cặn bẩn.

	10
	Xúc rửa bình đựng lọc thô, thay thế lõi lọc thô 
	Cái
	7
	14
	1
	1
	Xúc rửa bình đựng lọc thô, thay thế lõi lọc thô, sắp xếp đúng thứ tự ban đầu. Sau khi hoàn thành đảm bảo sạch sẽ, không còn cặn bẩn.

	11
	Xúc rửa bình đựng lọc tinh khiết, thay thế lõi lọc tinh khiết 
	Cái
	5
	10
	1
	1
	Xúc rửa bình đựng lọc tinh khiết, thay thế lõi lọc tinh khiết, sắp xếp đúng thứ tự ban đầu. Sau khi hoàn thành đảm bảo sạch sẽ, không còn cặn bẩn.

	12
	Thau rửa bồn inox chứa nước 5M3
	Cái
	4
	8
	1
	1
	Sử dụng bơm cao áp phun rửa sạch bên trong bồn, xả đáy, rửa nhiều lần đến khi bề mặt sạch sẽ. Sau khi hoàn thành đảm bảo sạch sẽ, không còn cặn bẩn.

	13
	Thay thế màng lọc RO tinh khiết
	Cái
	8
	8
	1
	0
	Thông số kỹ thuật của màng lọc: Màng lọc RO D=8 inch, L=40 inch
Lưu lượng 1 lõi tối thiểu: 30 m3/ngày
Áp lực test tối thiểu: 225 PSI (15.5bar)
Độ khử muối ổn định tối thiểu: 99%
Vật liệu: PA; Kích thước: 0,001 micron; Nhiệt độ max: 45⁰C (±5⁰C).
Mô tả quy trình thay thế: Tháo rời hệ thống, tháo màng lọc cũ, vệ sinh ống chứa màng lọc sạch sẽ, lắp đặt màng lọc mới. Lắp đặt ống chứa màng lọc.

	14
	Bảo dưỡng, kiểm tra hoạt động máy ozon, thay thế quạt làm mát
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Tháo rời từng bộ phận, bảo dưỡng vệ sinh, kiểm tra dòng điện, thay thế các phụ kiện bị ô xi hóa như điểm đấu nối. thay thế vòng bi nếu hỏng, thay thế quạt làm mát. Sau khi hoàn thành đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, không có tiếng kêu bất thường.

	15
	Bảo dưỡng kiểm tra hệ thống lọc màng và tia UV, kiểm tra độ kín khít của màng, kiểm tra cường độ tia UV
	Cái
	3
	6
	1
	1
	Bảo dưỡng kiểm tra hệ thống lọc màng và tia UV, kiểm tra độ kín khít của màng, kiểm tra cường độ tia UV. Sau khi hoàn thành đảm bảo sạch sẽ, không còn cặn bẩn. Có phiếu kiểu tra tra ghi rõ cường độ của tia UV trong 5 khoảng thời gian khác nhau. So sánh với tiêu chuẩn của hệ thống.

	16
	Bảo dưỡng máy bơm nước tinh khiết vào hệ thống phân phối nước sạch
	Cái
	1
	2
	1
	1
	Bảo dưỡng máy bơm nước tinh khiết vào hệ thống phân phối nước sạch. Sau khi hoàn thành đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường, không có tiếng kêu bất thường, không bị rò rỉ nước.

	II
	Bảo trì hệ thống RO cho Trung tâm Giải phẫu bệnh và SHPT

	II.1
	RO khu sinh học phân tử

	17
	Thay thế lõi lọc hệ thống lọc tinh:
	Cái
	5
	10
	1
	1
	Chất liệu: PP
Kích thước: 20 inch
Khe lọc 5µm

	18
	Thay thế màng lọc RO 
	Cái
	1
	2
	1
	1
	- Kích thước 4040: 40 inch x 4 inch (1016mm x 102mm) 
Lưu lượng 1 lõi tối thiểu: 9 m3/ngày
Áp lực test tối thiểu: 145 PSI
Độ khử muối ổn định tối thiểu: 99%
Vật liệu: PA; Nhiệt độ max: 45⁰C (±5⁰C)

	19
	Thay thế lõi lọc xác khuẩn
	cái
	2
	4
	1
	1
	Chất liệu: PP, 
Khe lọc 0.2-0.22µm, 
Kích thước: 20 inch

	II.2
	Ro khu máy xét nghiệm
	
	

	20
	Thay thế màng lọc R.O

	Cái
	1
	2
	1
	1
	Kích thước 1812: 1,8 inch x 12 inch
Lưu lượng 1 lõi tối thiểu: 13 lít/giờ
Áp lực làm việc: 3bar-50psi
Độ khử muối ổn định tối thiểu: 99%
Kích thước: 0,001 micron
Vật liệu: PA; Nhiệt độ max: 45⁰C (±5⁰C)

	21
	Thay thế Hạt hấp thụ khoáng mixbed
	Lít
	50
	100
	1
	1
	Quy cách: 25 lít/bao
Kích thước: 0,42-1,25 mm
Tỷ trọng: 740 kg/m3

	22
	Phân tích mẫu nước RO sau xử lý  
	Mẫu
	4
	8
	1
	1
	Theo QCVN 6-1:2010/BYT, thực hiện tần suất 6 tháng/lần, 02 mẫu/lần



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư thay thế
- Nhà thầu có bảng kê chi tiết vật tư vật liệu thay thế số thứ tự 1; 2; 3; 21 tại mục 2 chương V trong đó nêu rõ nguồn gốc và phải đáp ứng theo mô tả dịch vụ
- Nhà thầu cung cấp CO, CQ trước khi bàn giao, thay thế hàng hoá đối với các vật tư, vật liệu cần thay thế số thứ tự 13; 17; 18; 18; 20 trong đó nêu rõ nguồn gốc xuất xứ và đáp ứng theo mô ta dịch vụ tại mục 2 chương V 
3.2. Giải pháp kỹ thuật
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trong vòng 730 ngày. Số lần bảo trì, bảo dưỡng tối thiểu 02 lần, mỗi lần cách nhau từ 11-15 tháng.
- Đối với các vật tư thay thế sẽ được thực hiện trong 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực khoảng cách mỗi lần thay thế là 12 tháng, theo quy định ở bảng tại mục 2 chương V
- Nhà thầu có thể đề xuất quy trình và tần suất bảo trì nhưng phải đảm bảo tần suất tối thiểu 1 lần/năm đối với các nội dung kỹ thuật: 
	STT
	Nội dung bảo trì 
	Yêu cầu đầu ra

	I
	Bảo trì hệ thống cấp nước RO
	

	1
	Bảo dưỡng các máy bơm trong hệ thống

	- Thay thế các vòng bi mới, cùng chủng loại, thay thế các gioăng cao su chống rò rỉ nước tại khớp nối.
- Trục động cơ, ổ bi, tra dầu mỡ
- Các thiết bị được vệ sinh sạch sẽ
- Quạt làm mát chạy êm không có tiếng kêu bất thường. 
- Không bảo dưỡng trong rotor, stator và cuộn cảm ứng từ

	22
	Bảo dưỡng tủ điện tổng cấp nguồn cho máy bơm
	- Thay thế cầu đấu dây, đầu cốt cũ, các bu lông cố định dây
- Đo lại dòng điện, hiệu điện thế, cân lại pha điện
- Thay thế các dây điện trong tủ có dấu hiện quá nhiệt quá tải, ô xi hóa
- Các thiết bị được vệ sinh sạch sẽ

	33
	Bảo dưỡng bình tăng áp
	- Bình tăng áp sạch sẽ, không còn cặn.
- Kiểm tra van tăng áp, van xả

	44
	Bảo dưỡng hệ thống lọc thô
	- Rửa sạch sẽ cột lọc thô sau khi bảo dưỡng chỉ số trên bảng điện tử báo dưới mức 2 vạch.
- Thay thế bổ sung vật liệu lọc hao hụt trong bồn lọc, sắp xếp lớp vật liệu lọc đúng theo thiết kế ban đầu

	55
	Bảo dưỡng bình đựng lọc thô
	- Vệ sinh sạch sẽ bình đựng lọc thô, không còn cặn. 
- Thay thế lõi lọc thô 40cm 5µm.

	66
	Bảo dưỡng bình đựng lọc tinh khiết
	- Vệ sinh sạch sẽ bình đựng lọc tinh khiết, không còn cặn. 
- Thay thế lõi lọc thô 40cm 0.2µm.

	77
	Bảo dưỡng bồn inox chứa nước
	Bồn inox chứa nước sạch sẽ không còn cặn.

	88
	Bảo dưỡng, kiểm tra hoạt động máy ozon
	-Thay thế các phụ kiện bị ô xi hóa như điểm đấu nối. thay thế vòng bi nếu hỏng, thay thế quạt làm mát.
- Vệ sinh các ống thổi khí sạch sẽ không còn bụi, cặn

	99
	Bảo dưỡng kiểm tra hệ thống lọc màng và tia UV, kiểm tra độ kín khít của màng, kiểm tra cường độ tia UV.
	- Sau khi bảo dưỡng đảm bảo sạch sẽ, không còn cặn bẩn. 
- Có phiếu kiểm tra tra ghi rõ cường độ của tia UV trong 5 khoảng thời gian khác nhau. So sánh với tiêu chuẩn của hệ thống.

	10
	Bảo dưỡng máy bơm nước tinh khiết vào hệ thống phân phối nước sạch.
	- Sau khi bảo dưỡng đảm bảo máy bơm hoạt động bình thường, không có tiếng kêu bất thường, không bị rò rỉ nước.
- Các thiết bị được vệ sinh sạch sẽ

	111
	Thay thế các vật tư, vật liệu, màng lọc
	- Thực hiện thay thế đúng chủng loại, kích thước, khối lượng như yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, vận chuyển các phế thải ra khỏi bệnh viện. Hoàn trả mặt bằng như hiện trạng ban đầu.


- Sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng nhà thầu phải có báo cáo hoàn thành công việc, trong đó nêu rõ tình trạng hoạt động của hệ thống, kiến nghị những bộ phận cần theo dõi hoặc thay thế, sửa chữa trong thời gian hoạt động tiếp theo.
3.3. Biện pháp tổ chức thi công
	- Bố trí đủ nhân lực cán bộ, công nhân có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết thực hiện gói thầu.
	- Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thành viên tham gia thi công tại Bệnh viện
	3.4. Bảo đảm điều kiện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường	
	- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trên công trường.
	- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động và nội quy của Chủ đầu tư.
	- Thu dọn, làm sạch khu vực trong và sau khi thi công bảo trì, thay thế linh kiện, vật tư
	- Nhà thầu thuyết minh biện pháp về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường
3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng
	- Nhà thầu trình bày sơ đồ, thuyết minh bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, ghi nhật ký thi công;
- Nhà thầu phải có báo cáo sau bảo trì nêu rõ tình trạng hoạt động và khuyến nghị cho Bệnh viện 
- Nhà thầu có cam kết bồi thường thiệt hại các hư hỏng của hệ thống kỹ thuật, tài sản, con người do nhà thầu gây ra trong quá trinh trình thực hiện hợp đồng.
- Sau khi bảo trì, bảo dưỡng, thay thế màng lọc của trạm cấp nước tinh khiết nhà thầu phải cung cấp phiếu phân tích các chỉ tiêu của nước sạch RO, chất lượng nước sạch RO đầu ra tại vòi đạt QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.
	- Nhà thầu phải có phương án tập huấn cho cán bộ kỹ thuật của Bệnh viện để xử lý khẩn cấp khi sự cố xảy ra.
	- Nhà thầu bố trí cán bộ để tiếp nhận thông tin 24/24 về sự cố và các vấn đề cần sửa chữa, khắc phục giữa các lần bảo trì. Khi có thông báo của chủ đầu tư, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong vòng 03 giờ đối với ngày làm việc và 12 giờ đối với ngày nghỉ, ngày lễ kể từ khi chủ đầu tư thông báo về sự cố kỹ thuật hoặc những hỏng hóc. Trường hợp hỏng hóc nặng, không khắc phục được trong thời gian 24h nhà thầu phải có văn bản thông báo về phương án khắc phục cho chủ đầu tư.
3.6. Tiến độ thi công
	- Đảm bảo đúng thời gian yêu cầu công việc và hoàn thành tiến độ theo đúng thời gian quy định.
	- Lập kế hoạch thi công sửa chữa bảo dưỡng, đặt các biển báo, chỉ dẫn để đảm bảo an toàn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Các kế hoạch thi công phải được gửi bằng văn bản và có sự thông qua Chủ đầu tư 
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
4.1. Giải pháp và phương pháp luận
4.2.  Kế hoạch công tác
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
5.1. Quy định về kiểm tra
Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra đột xuất vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, khi phát hiện các nội dung không đúng theo hợp đồng ký kết sẽ thông báo để nhà thầu xử lý, khắc phục trong vòng 06 giờ kể từ thời điểm thông báo. Nếu nhà thầu không thực hiện khắc phục trong thời gian nêu trên 02 lần thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản mà không cần có xác nhận của nhà thầu nhưng phải có bằng chứng về việc đã có thông tin về vấn đề cần khắc phục cho nhà  thầu. Mỗi biên bản xử phạt vi phạm hợp đồng có giá trị 10% giá trị của kỳ thanh toán đó, nhưng tổng giá trị xử phạt không quá 50% tổng giá trị của kỳ thanh toán đó.
5.2. Quy định về nghiệm thu sản phẩm
Trước khi bảo trì, bảo dưỡng, Nhà thầu phải cho khởi chạy các thiết bị và xác nhận cùng với cán bộ phụ trách phòng Quản trị tình trạng thiết bị hiện tại. Nếu thiết bị bị hỏng, vật tư bị hỏng sẽ thay thế theo quy định tại bảng của mục 3.2. Chương V. 
Sau khi nhà thầu thực hiện xong công tác bảo trì, bảo dưỡng tại trạm, bên thi công cho chạy thử. Trường hợp thiết bị chạy ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, không xảy ra lỗi thì bên thi công cùng đại diện chủ đầu tư, đại diện khoa phòng ký xác nhận biên bản nghiệm thu tạm thời. Nhà thầu phải có phiếu Phân tích mẫu nước RO sau xử lý theo QCVN 6-1:2010/BYT, thực hiện tần suất 6 tháng/lần, 02 mẫu/lần. Nếu kết quả đạt chuẩn, hai bên sẽ tiến hành ký biên bản nghiệm thu hoàn thành của đợt đó. Nếu kết quả chưa đạt chuẩn thì bên nhà thầu thi công phải tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân. Nếu nguyên nhân chỉ số không đạt do lỗi của bên thi công thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chi phí để khắc phục, đảm bảo thiết bị chạy lại ổn định, mẫu kiểm tra đạt. Nếu nguyên nhân hỏng hóc do lỗi khách quan không phải do lỗi của đơn vị thi công thì nhà thầu cùng đơn vị quản lý, phòng TCKT và đại diện khoa phòng lập biên bản xác nhận.   



